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UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số:  103  /2003/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày 15   tháng  9  năm 2003


QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;
Căn cứ Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg ngày 02/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 05/2001/TTLT-BTC-BCA ngày 16/01/2001 của Liên Bộ Tài chính - Công an hướng dẫn thực hiện Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg ngày 02/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý;
Xét đề nghị của Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực phòng chống ma tuý tỉnh, tại Tờ trình số 278/PV11 ngày 20/5/2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh để hỗ trợ cho công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh; khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma tuý.

Điều 2. Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh được hình thành từ các nguồn sau:

1. Tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, tang vật (trừ ma tuý), phương tiện thu được từ các vụ án phạm tội về ma tuý sau khi bản án, quyết định xử lý của Toà án có hiệu lực pháp luật.

2. Các khoản tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước.

Điều 3. Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quản lý điều hành. Sở Tài chính - Vật giá tỉnh mở tài khoản Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, quản lý, phân phối, sử dụng Quỹ. Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm soát chi tiêu từ Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh theo quy định tại quyết định này.

Điều 4. Những quy định cụ thể về nguồn thu và tỷ lệ trích:
1. Nguồn thu:

1.1. Sau khi Bản án, Quyết định xử lý các vụ án phạm tội về ma tuý do Toà án nhân dân huyện, thị xã, Toà án nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tối cao xét xử có hiệu lực pháp luật, thì toàn bộ các khoản tiền thu được bao gồm: tiền Việt Nam, ngoại tệ, tiền trên tài khoản của đối tượng phạm tội, tiền thu được do bán tài sản, phương tiện, tang vật bị tịch thu (trừ ma tuý) từ các vụ án đó, đã trừ chi phí cho việc bán tài sản và chi khác (nếu có) đều được chuyển vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh. 

Việc bán các tài sản, phương tiện, tang vật bị xử lý tịch thu từ các vụ án về ma tuý (kể cả việc bán tài sản, phương tiện tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống ma tuý) thực hiện theo Quyết định số 1766/1998/QĐ-BTC ngày 07/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

1.2. Các khoản tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước cho công tác phòng, chống ma tuý ở tỉnh bằng tiền, phương tiện, tài sản nếu có địa chỉ thì chuyển theo địa chỉ mà cá nhân, tổ chức tài trợ chỉ định, theo quy định hiện hành của pháp luật. Không có địa chỉ thì chuyển về Ban thưởng trực phòng, chống ma tuý tỉnh. 

Ban thường trực phòng chống ma tuý tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận những khoản tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước cho công tác phòng, chống ma tuý ở tỉnh. Nếu bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ thì trực tiếp tiếp nhận và nộp tiền vào tài khoản Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh. Nếu bằng hiện vật thì lập biên bản giao nhận và chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản.

+ Nếu các loại trang, thiết bị, phương tiện tài trợ phù hợp với hoạt động của các đơn vị làm công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý thì Ban thường trực phòng, chống ma tuý tỉnh đánh giá lại tài sản, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cấp các loại trang, thiết bị, phương tiện đó cho các đơn vị sử dụng.

+ Nếu các tài sản, trang, thiết bị, phương tiện nhận từ nguồn tài trợ nói trên không phù hợp với công tác phòng, chống ma tuý thì Ban thường trực phòng, chống ma tuý tỉnh phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để tổ chức bán theo quy định hiện hành. Số tiền thu được, chuyển vào Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh.

2. Tỷ lệ trích:

Sở Tài chính - Vật giá tỉnh có trách nhiệm trích, chuyển kinh phí từ tài khoản tạm giữ nói trên về tài khoản Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh và Quỹ phòng, chống ma tuý Trung ương theo tỷ lệ như sau:

2.1. Đối với các vụ án phạm tội về ma tuý, xét xử tại Toà án nhân dân tỉnh, nhưng Bản án, Quyết định của Toà án chưa có hiệu lực pháp luật, phải chuyển lên Toà án nhân dân tối cao xét xử. Sau khi Bản án, Quyết định của Toà án nhân dân tối cao có hiệu lực pháp luật thì:

+ Trích 30% để hỗ trợ, thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện, điều tra vụ án.

+ Trích 70% chuyển vào tài khoản Quỹ phòng, chống ma tuý Trung ương.

2.2. Đối với các vụ án phạm tội về ma tuý, xét xử tại Toà án nhân dân huyện, thị xã hoặc xét xử tại Toà án nhân dân tỉnh, sau khi Bản án, Quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật thì:

+ Trích 30% để hỗ trợ, thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện, điều tra vụ án.

+ Trích 60% chuyển vào tài khoản Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh.

+ Trích 10% chuyển vào tài khoản Quỹ phòng, chống ma tuý Trung ương.

Điều 5. Những quy định cụ thể về nội dung chi hỗ trợ, thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện, điều tra vụ án:

Số tiền 30% để hỗ trợ, thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện, điều tra vụ án phạm tội về ma tuý quy định tại Tiết 2.1; 2.2; Khoản 2; Điều 4 nói trên coi như 100% và được phân phối, sử dụng thông qua Ban thường trực phòng chống ma tuý tỉnh như sau:

1. Trích 60% để khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trực tiếp phát hiện, điều tra vụ án theo mức sau:

+ Đối với cá nhân trực tiếp phát hiện, mức thưởng tối đa: 500.000 đồng/vụ.

+ Đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra phá án, mức thưởng tối đa: 500.000 đồng/vụ.

+ Đối với cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong điều tra phá án, mức thưởng tối đa: 1.000.000 đồng/vụ.

+ Đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá, thụ lý chính của vụ  án, mức thưởng từ: 5.000.000 - 10.000.000 đồng/vụ.

+ Đối với tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong điều tra phá án, mức thưởng tối đa: 15.000.000 đồng/vụ.
Trên cơ sở các mức thưởng quy định nêu trên, giao Ban thường trực phòng chống ma tuý tỉnh tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng cụ thể đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong khuôn khổ nguồn tiền thưởng được trích. 
Trường hợp số tiền thưởng chi theo mức quy định nêu trên còn thừa so với số tiền 60% được trích thưởng, thì Ban thường trực phòng chống ma tuý tỉnh tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chuyển số tiền đó tăng cường cho việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện thiết yếu phục vụ trực tiếp cho công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý.

2. Trích 40% để mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện thiết yếu phục vụ trực tiếp cho công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý. 

Việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện thiết yếu phục vụ trực tiếp cho công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý thực hiện theo đúng các chế độ quy định hiện hành.
Điều 6. Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh được sử dụng vào các nội dung sau:

1. Hỗ trợ cho các đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống ma tuý; mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ trực tiếp cho công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý.

2. Hỗ trợ tiền mai táng phí cho những người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước bị hy sinh khi trực tiếp tham gia công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý. Mức hỗ trợ cao nhất không quá 12 tháng lương tối thiểu của cán bộ, công chức Nhà nước.

Hỗ trợ một lần cho thân nhân những người bị hy sinh khi trực tiếp tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, xoá bỏ và thay thế cây có chất ma tuý, tổ chức cai nghiện ma tuý gồm: Bố, Mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng (theo quy định của pháp luật), Vợ, Con. Mức hỗ trợ cao nhất không quá 08 tháng lương tối thiểu của cán bộ, công chức Nhà nước.

Hỗ trợ những người bị thương tật, ốm đau do trực tiếp tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, xoá bỏ và thay thế cây có chất ma tuý, tổ chức cai nghiện ma tuý phải điều trị tại bệnh viện. Mức hỗ trợ cao nhất không quá 04 tháng lương tối thiểu của cán bộ, công chức Nhà nước/người.

3. Thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma tuý. Mức thưởng cao nhất không quá 500.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000 đồng đối với tập thể.

4. Thưởng nóng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong điều tra, khám phá, thụ lý các vụ án về ma tuý lớn, nghiêm trọng, tốn nhiều thời gian, công sức, nhưng không thu được tang vật, tài sản, tiền bạc. Mức thưởng cao nhất không quá 1.000.000 đồng/vụ đối với cá nhân và không quá 15.000.000 đồng/vụ đối với tập thể theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Quyết định này.

5. Hỗ trợ công tác xoá bỏ và thay thế cây có chất ma tuý, tổ chức cai nghiện ma tuý, tuyên truyền phòng, chống ma tuý và các trường hợp đặc biệt khác.

Điều 7. Ban thường trực phòng, chống ma tuý tỉnh và các đơn vị sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh thực hiện quản lý tài chính theo đúng chế độ quy định hiện hành, định kỳ báo cáo quyết toán về Sở Tài chính - Vật giá tỉnh.

Sở Tài chính - Vật giá tỉnh có trách nhiệm tổng hợp số liệu, tình hình quản lý, cấp phát, sử dụng và quyết toán Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Điều 8. Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh được sử dụng, hỗ trợ cho công tác phòng, chống ma tuý ở tỉnh, không trừ vào kinh phí phòng chống ma tuý hàng năm. Số tiền thưởng, tiền hỗ trợ cho các đơn vị từ Quỹ phòng, chống ma tuý và số tiền còn trong tài khoản Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh cuối năm không sử dụng hết được chuyển sang năm sau.

Điều 9. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9

- TT TU 

- TTHĐND, UBND tỉnh

- UBMTTQVN tỉnh


- Sở, ban, ngành, đoàn thể

- Toà án nhân dân tỉnh

- Viện KSND tỉnh

- TAND huyện, thị xã

- Viện KSND huyện, thị xã

- Công an huyện, thị xã

- Phòng Tài chính huyện, thị 

- Lưu: VT, KTTH, VX (Viên)


 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc








